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Cộng hai số nguyên cùng dấu
1: Nhận biết:
Câu 1: Chọn khẳng định đúng
1. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối với nhau
1. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu «-» trước kết quả.
1. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta  trừ hai giá trị tuyệt đối của chúng  với nhau ‹ Số lớn trừ số nhỏ›
1. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta  trừ hai giá trị tuyệt đối của chúng  với nhau ‹ Số lớn trừ số nhỏ› rồi đặt dấu «-» trước kết quả
Đáp án: Chọn   B
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng
Tính ‹- 285›+ ‹-15 ›, được kết quả là
1. _-x | + | y | ≤ | z _ 270                     B.300                         C  270                       D. - 300
Đáp án:          Chọn    D
Câu  3: Chọn câu trả lời đúng
Tính: ( - 27) + ( - 19) Được kết quả là:
A  -46                     B. 46                         C. -8                       D. 8
Đáp án:          Chọn  A
[bookmark: _GoBack]Câu  4: Chọn câu trả lời đúng
Nếu x € Z và  x + ( - 9 ) = - 29 thì x bằng
A  - 38       B. 20     C. - 20        D.  30
Đáp án:          Chọn  C
Câu 5: Cho:  3765 +  167  = …..
A. 3930                B. 3932                        C.  3931                     D.   3239 
Đáp án:  B 
Câu 6: Cho:  (- 37)  +  (- 6)   =  …..
A. - 31                 B. - 42                          C. 43                          D. -  43 
Đáp án: D 

Câu  7:  Cho  = ...
A. - 26                 B. -52                           C. 52                          D. 51
Đáp án: C  
Câu  8:  Tính:  3715 + 191                             (- 21) + (- 11)   

                         (- 5) + (- 13)                               
Đáp án:        3906                         - 32
                    - 18                           73
Câu 9: Tính:       (- 15) + (- 34)                        (+ 31) + (+ 94) 
                            (- 26) + (- 17)                       (- 37) + (- 16) 
Đáp án:      - 49                        + 125  
                   - 43                         - 53
Câu  10:  471 + 37                                               (- 9) + (- 13) 
              (- 25) + (- 48)                                      (- 17) + (- 21)
Đáp án:  508                   - 22
              -  73                   -  38 

2: Thông hiểu:
Câu  1: Tính:
( _-15 ) + ( -585 )
Đáp án:   ( - 15 ) + ( - 585 ) = -(15 + 585 ) = - 600       
  Câu 2:   | - 75 | + | + 35 |
Đáp án:   :   | -75 | + | + 35 | = 75 + 35 = 110
Câu 3 :   Điền dấu  “ < “ , “ > “ vào ô vuông

1.  ( - 25 )   +  ( - 5 )       ( - 25 )

1.  ( - 30 )        ( - 11 ) + ( - 20 )cc

Đáp án:     Câu a: ( - 25 )   +  ( - 5 ) = - (25 + 5) = - 30    (  -30  < - 25  )                
                  Câu b:  ( - 11 ) + ( - 20 ) = - (11 + 20 ) = -31    ( - 30 >  - 31)
Câu 4:  (- 235) + (- 16) =
A. - 251                B. 250                      C. + 251                 D. - 252  
Đáp án: A 
Câu   5:  (+ 39) + (+ 84) = 
A. - 123                B. + 122                   C.  + 123               D. + 124   
Đáp án:  C 
 Câu 6:  +  =                          (- 6)  + (- 237) = 
               (- 9) + (- 13) =                        15 +  = 
Đáp án:       61;                - 243  
                  - 22;                51
 Câu 7:  (- 5) + (- 376) =                       +   =

                17 +  =                             (- 7)  + (- 64)  = 
Đáp án:  - 381;            + 51  
                 + 51;          - 71 
3: Vận dụng
Câu 1:  Tính  
a, 17 + | - 33 |                                       b, | -37 | + | +15 |
Đáp án: Câu a:                     17 + | - 33 | = 17 + 33 = 50
Đáp án:  Câu b:  ,                  | -37 | + | +15 | = 37 + 15 = 32
Câu 2: Tính: 
a, | - 59 | + | - 61 |                  b,  | 126 | + | - 34 |

Đáp án: Câu a:     | - 59 | + | - 61 |  =  59 + 61 = 120      
Đáp án:  Câu b:     | 126 | + | - 34 | = 126 + 34 =160       
Câu 3: Điền dấu “ + “ hoặc “ – “ thích hợp vào ô vuông
a,   (      8 ) + (      3 ) =  - 11         b, (      8 ) + (      3 ) =   11         cc
cc



Đáp án: Câu a                            (- 8), ( - 3 )
Đáp án:  Câu b:                          (+ 8), ( + 3 )
Câu 4: Tính: a.  | - 52 | + | - 18 |              b.| -25 | + | - 25 |
Đáp án: Câu a:    | - 52 | + | - 18 | =  52 + 18 = 70                                    
Đáp án:  Câu b:  .| -25 | + | - 25 | = 25 + 25 = 50
   Câu 5 :  Điền dấu  “ >” ;  “<” ;   “=” vào ô vuông:
   a.   (- 2 ) +  (- 7)  (- 6 );          b.   (- 11)  (- 5) + (- 6) 
Đáp án:   < ;   =         
Câu 6:  Tính:     a) (- 329) + (- 7) =                   b) (- 43) + (- 9)  =  
Đáp án:     - 336;             -  52  
Câu  7:  Điền dấu  “ >”  ;  “<”  vào ô vuông: 
  a)  (- 7) + (- 3)  (- 8);                               b) (- 9) + (- 13)  (- 21)
 Đáp án:      < ;     <       
 Câu  8: Tính:  a)  +   =          ;       b)   +    = 
Đáp án:    42;         49  
4:Vận dụng nâng  cao
Câu 1: Tìm các  số nguyên x, y, z biết rằng:
| x | + | y | ≤ | z -2007 | ≤ 0
Đáp án:  Với x, y, z € Z thì | x| , | y |, | z  -2007 | € N
Nên | x | + | y  | ≥ 0,  | z - 2007 | ≥ 0
Ta  có  | x | + | y | ≤ 0,  | z - 2007 | ≤ 0
( Vì | x | + | y | ≤ | z - 2007 | ≤ 0 )
 Suy ra  | x | = | y | = | z - 2007 | = 0
Tức là  x = y = z - 2007 = 0
Do đó suy ra  x = y = 0 , z = 2007
Câu 2: tính tổng các số nguyên dương từ 25 đến 1000 và tổng các số nguyên âm từ -- 37 đến -1200	 	 


Đáp án:   Tổng các số nguyên dương từ 25 đến 1000 là. 	 

           Tổng các số nguyên âm từ - 37 đến -1200 là: - 
  Câu 3:   Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát - x cơ va  là - 7C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát - x cơ va  là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm hôm đó giảm xuống  6C?  
   Đáp án: - 13 C. 
Câu 4:  Tính giá trị biểu thức:   
   a.  x + (- 13) biết  x = - 28;      b. (- 351)  + y  biết   y = - 36 
Đáp án:     - 41;                    - 387
Câu 5:  Nhiệt độ hiện tại  phòng  ướp lạnh  là  - 4 C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao    nhiêu độ nếu nhiệt độ ở đó giảm xuống  9C.
 Đáp án:   - 13C
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